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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn gi ái phẫu  bệnh học này được xuảt bản nhằm  phục uụ chương trình  
g iảng  dạy hai g ia i đoạn của môn học từ  niên khoá 1996 - 1997 cho sinh  vièn y  
năm  th ứ  ba.

Giái phẫu  bệnh học là khoa học về các ton thương và n h ư  cô giáo sư  

Vũ Công Hòe đả nói: từ  hình thái học, phả i liên hệ, đối chiếu với lảm  sàng đê 
tìm  hiếu cơ chê sinh  bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chân đoán, phòng  
bệnh và điều trị. Với những kỹ thuậ t k in h  điên của g iả i phẫu  bệnh học và tê 
bào bệnh học, nếu được trang bị đủ những kiến thức cơ bản về m ôn học, có thê 
chán đoán được trên dưới 90% những bệnh thường gặp ở Việt N am . N hư ng  với 
sinh  viên y  năm  th ứ  ba, yêu cầu học tập ở đây không phả i đê chân đoán m à đê 

có tư  duy khoa học về những biến đoi của tê bào và mô trong quá tr ìn h  bệnh lý, 
nhận rõ được môi quan hệ giữa h ình  thái và chức năng, giữa con người và môi 
trường sông, góp phần  giải thích được những biểu hiện lâm  sàng cùa bệnh, biết 
đánh  giá kết quả chán đoán mô bệnh học và /hoặc tê bào bệnh học đê có th ề  ứng 
dụng  vào phòng bệnh và chữa bệnh sau này.

Lần xuấ t bản này, đa sô bài dã được sửa chữa, bô sung  hoặc viết lại hoàn  

toan, ít nhiều m ang  tính cập nhật và có thê là tài liệu tham  khảo không chỉ cho 
sinh  viên V khoa năm  th ứ  ba m à còn cho nhiều đỏi tượng được đào tạo lại. Một 

sô bài hoặc chương hoàn toan mới n h ư  các bệnh nhiễm  khuẩn , bệnh của tuyến  

nước bọt, phá t hiện sớm về tê bào học ung th ư  cô tử  cung, chân đoán tê bào học 

m ột sô bệnh tuyến  g iáp  qua chọc hú t k im  nhỏ, bệnh của tụy, u vú...

Đỏ là nhữ ng  cô 'gắng lớn của tập th ể  tác giả. Song việc hoàn thành bản 

tháo Lại phả i kh ả n  trương, việc biên tập củng chưa được n h ư  m ong m uốn, chắc 

chắn tai liệu này khó tránh khỏi thiếu sót. R át m ong các bạn đọc g 'p  ý  đê lần  

tái bán tới, cuốn sách sẽ có ích hơn.

GS. TS NGUYỄN VƯỢNG

Trưởng bộ môn g iả i phẫu  bệnh Đại học y  H à Nội





PHẨN I

GIAI PHÂU BỆNH ĐẠI CƯƠNG





GIỚI THIỆU MÔN GIẢI PHẪU BỆNH HỌC■ ■ ■

1. ĐỊNH NGHĨA

Giải phẫu bệnh học là khoa học các tổn thương , hay nói một cách cụ thê 
hơn, mổ xẻ phàn  tích các bệnh tậ t vê mặt  nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa là về 
mặt  hình thái  củng như cơ chế. Do đó,ở nhiều nước, người ta  không gọi là giải 
phẫu bệnh học mà gọi ngắn gọn là bệnh học gồm cả mô bệnh lẫn t ế  bào bệnh.

Tổn thương  là những biên đổi gây nên do bệnh tật ,  biên đổi không chỉ vê 
hình thái mô tả  được qua các giác quan, mà cả về hoá học, men học, hiến vi 
điện tử học, v.v... biểu hiện bằng rối loạn chức năng.

Hình thái  là những đặc điểm phát  hiện và mô tả  được qua sự quan sá t  của 
các giác quan, căn bản là con mắt, nhưng cũng có thê là các giác quan khác. 
Khi nhìn bằng con m ắt  thường thì gọi là đại thê. Nhìn với kính hiển vi thì gọi 
là VI thế. Với kính hiển vi điện tử thì gọi là sicu vi thể', và có thê đến mức độ 
phân tử: đó là bệnh học phân tử.

Cơ chế gồm hai yếu tô bệnh căn nêu lên nhủng nguyên nhân  gây bệnh như 
viêm, u, 1’ôi loạn chuyển hoá, nội tiết, miễn dịch, di t ruyền, bãm sinh  ra  tôn 
thương.

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN CỦA MÔN GIAI PHAU b ệ n h  h ọ c

Giải phẫu bệnh học, như mọi chuyên khoa, không thể  tách ròi khỏi y học 
nước nhà cũng như y học th ế  giới, và đã qua nhiều giai đoạn trước và tiến triển 
không ngừng. Chúng ta làm tròn những con số để t ính các giai đoạn một cách 
tương đôi.

2.1. Trước năm 1850 là giai doạn y học kinh nghiệm. Khoảng những năm 
50 của th ế  kỷ XIX. Pasteur và các bác học đương thời đã phá t  hiện va tụ  cầu

khuấn và nhiều vi kh ủ án  gày bệnh, chấm dứt một giai đoạn mò mẫm và nêu lên 
những nguyên nhân cụ thể gây bệnh mà người ta  cần điều trị đế tiêu diệt: 
dó là V học và diều trị  học bệnh căn, mà cho đên ngày nay van giữ môt giá tri 
gần tuyệt  dối. Đó là kiểu đánh giặc biết quân thù.

2.2. Từ 1850 đến 1900 là y học bệnh căn, đã dem lại nhiều kết  quá tốt hdn 
không những trong điểu trị  mà còn trong phòng bệnh. Tuy J e n n e r  đã có sáng 
kiến đầu tiên chủng đậu cho người vào th ế  kỷ XVIII nhưng ý thức và biện pháp
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rộng rãi khoa học bát  đẩu vào thời kỳ này (1850-1900) với vaccin phòng dại của 
Pasteur không chỉ để phòng các bệnh nhiêm khuân đặc hiệu, ma con đe phong 
nhiễm khuẩn trong phẫu thuậ t  bằng phương pháp diệt khuân và vổ khuân nên 

(là cho phép ngành phẫu thuật  phát triển một cách an toàn. Đó CUY1£ là 
những thành công của các nhà vi sinh học thòi này.

2.3. Từ 1900 đến 1950: bệnh càn không phái bao giờ cùng tìm thấy, và dù 
có tìm thấy ngưòi ta  có hướng chỉ nghĩ đến nguyên nhân gây bệnh mà quên 
người bệnh, "chỉ có bệnh, không có bệnh nhân". Đó mới chỉ là một mặt của bệnh 
học. Nguyên nhân tìm thấy ở môi trường, c ầ n  phải thăm dò nội tại người bệnh. 
Người ta dùng một khăn vải để nghe tim nghe phổi, Laennec dã sáng chê ra 
ống nghe. Cái búa tìm phản xạ cũng được phát minh. Một số phản ứng sinh học 
đã cho phép hiểu biết hơn vê con người bệnh, lẫn con nguời khoỏ mạnh. Đó là 
giai đoạn V hoc kinh điển, y học nghệ thuật.

2.4. Từ 1950 đến 1975: yêu cầu phải sâu hơn nữa vê con người. Năm 1950 
đánh dấu một bước nhảy vọt của khoa học, coi như bắt dầu một sjiai đoạn cách 
mạng khoa học kỹ thuật  thứ hai. tiêp theo cuộc cách mạng khoa hoc kỹ thuật  
thứ nhất  của thê kỷ XIX. Phát minh ra DNA, siêu ly tâm, tự chụp phóng xạ, 
hiển vi điện tử. chụp nhấp nháy, chụp siêu âm. chụp nhiệt, chụp từng Irip 
(scanner), âm hưởng từ trường nhân (résonnance magnétiqe nuoléaire), miễn 
dịch, lai tế  bào, ghép gen, điều khiển vi khuẩn điều khiển thuốc, mang tới tận 
tê bào bia phản tử thuốc mối. vaccin mới, phương pháp đo lường mới đến tận 
nanogam, nanomet, v.v...cho phép thăm dò và "mổ xẻ" cho người ngay khi còn 
sống. Người ta đã gần như cướp cả quyền tạo hoá, khi điều khiển chất  I)NA chế 
ra những sinh vật mới. Đó là V học khoa học.

2.5. Từ 1975, nổn y học khoa học hóa cao độ trong một phan tư thế  ký 
không phai là vạn năng và một đôi khi trở thành máy móc. theo oa n^hìa đen 
lần nghía hóng. Vì quá tin taring vào máy móc. nhiều khi người ta làm cho 
người bệnh phụ thuộc quá nhiều vao thăm dò, tốn kém nhiều nhưng kết  quá

. không phai bao giờ cũng như ý muốn. Còn có nhừng nhóm bệnh mà ngươi ta chưa 
hiếu rõ căn nguyên cũng như chưa biết điều trị một cách triệt tỉổ như bênh un" 
thu’, bệnh xơ vữa dộng mạch.

Nhung y học vẫn tiếp theo hai con đường:

- Theo hướng y học phân tử, tìm hiểu, phân tích bệnh tật  tỏi mức ph-in tử

- Theo hướng bệnh học môi trường và dịch tễ học. tìm hiểu bênh sử tư 
nhiên của bệnh tật dể tìm cách bao vệ và phòng ngừa hơn diều tri

Theo hướng phat triển như của y học nói chung, giAi phau bệnh học cũn* 
có những giai đoạn tương tự:

a) Giai phẫu bệnh học kinh nghiệm (trước năm 1850) chi mô t'\ mà khônơ 
hiểu ý nghĩa của các tổn thương.

(ì


